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VÀ KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2023
I.SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
	Khối
	TSHS tháng 9
	Nữ
	HSKT
	HS học 2 buổi/ngày
	HS đăng kí bán trú

	1
	465
	211
	1
	465
	435

	2
	482
	229
	2
	482
	447

	3
	469
	232
	1
	
	

	4
	481
	222
	1
	
	

	5
	478
	215
	3
	
	

	Toàn trường
	2375
	1109
	8
	947
	882


II. ĐỘI NGŨ:
	Trường
	Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (không tính LC, BV, NV nấu ăn)
	Ghi chú

(ghi rõ thông tin GV tăng, giảm so với tháng trước)

	
	Tổng số
	CBQL
	GV
	TPT
	NV
	

	Đằng Hải
	72
	3
	65 
	1
	3
	Biên chế: 69
Hợp đồng: 03


                 CB quản lý: 03 


       Lao công, bảo vệ: 06 
III. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9
1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

 - Ngày 5/9: Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng cho 100% HS khối 1 tại khu B. HS đại diện K2,3,4,5 (5 em/lớp). Chương trình khai giảng diễn ra ngắn gọn, không khí trang nghiêm, học sinh hào hứng và phấn khởi, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông.
2.Thực hiện chương trình tuần 1,2,3,4

- Toàn trường thực hiện chương trình học kỳ 1 từ ngày 06/9/2023, đúng theo chương trình thời khóa biểu. Hoàn thành chương trình học tuần 1,2,3,4.

3. Triển khai học các môn liên kết trong nhà trường.
 - Tổ chức dạy học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài đối với K 2,3,4,5 (1 tiết/ tuần) trên tinh thần tự nguyện của PHHS.

- Tổ chức dạy học Kỹ năng sống đối với HS khối 1, 4, 5 (1 tiết/tuần) trên tinh thần tự nguyện của PHHS.

- BGH sắp xếp thời khóa biểu học các môn Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài và Kỹ năng sống đối với khối 3,4, 5 theo đúng quy định. Các đơn vị liên kết giảng dạy tại trường nghiêm túc, có chất lượng.

- Tuy nhiên, một số giờ học môn Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, KNS còn đến muộn do nhầm giữa khu A và khu B và nhầm lịch.
4. Kiểm tra nền nếp đầu năm.
- GV, HS toàn trường chấp hành nghiêm chỉnh nề nếp dạy và học. 
5. Xây dựng Thời khóa biểu, kế hoạch giáo dục năm học.
- Toàn trường đã hoàn thiện và triển khai thời khóa biểu 1 buổi/ngày đối với khối 3,4,5  và TKB 2 buổi/ ngày đối với khối 1,2. 
- Nhà trường xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024. 
Các tổ khối lập kế hoạch dạy học các môn học theo đúng hướng dẫn CV 2345/BGD đủ 35 tuần thực học. 

- Thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4.
- Thực hiện chương trình hiện hành đối với lớp 5. 

  - Khối 1,2 học 2 buổi/ ngày, 9 buổi/ tuần; 33 tiết / tuần ; dạy chương trình Tiếng Anh Phonics đối với khối 1, 2 trên cơ sở  đồng thuận tự nguyện của phụ huynh học sinh.
- Khối  3,4,5 học 1 buổi/ ngày.  
- Khối 3 học 29 tiết/tuần, 6 buổi / tuần. Triển khai  học Tiếng Anh chính khoá  4 tiết/ tuần và tin học 1 tiết/ tuần.

- Khối  4 học 32 tiết/tuần, 7 buổi/ tuần. Triển khai học Tiếng Anh chính khoá 4 tiết/ tuần và tin học 1 tiết/ tuần

- Khối  5 học 29 tiết/tuần, 6 buổi/ tuần. Tiếng Anh (tự chọn) 2 tiết/ tuần.
6. Đón đoàn kiểm tra đột xuất của PGD.

* Kiểm tra nề nếp đầu năm học

- Nội vụ các lớp học gọn gàng.

- Thực hiện quy chế chuyên môn: 

+ Kiểm tra hồ sơ 03 giáo viên: Giáo viên lên lớp đúng thời khoá biểu, soạn giảng đúng quy định. Giáo viên có đủ kế hoạch bài dạy, sổ báo giảng, sổ sinh hoạt chuyên môn, sổ chủ nhiệm.

+ Tồn tại: Sổ sinh hoạt chuyên môn giáo viên chưa cập nhật kịp thời kế hoạch tháng 8, 9. Sổ chủ nhiệm nội dung họp hội đồng giáo viên đánh máy. Đồ dùng dạy học một số tiết trong kế hoạch bài dạy chưa khớp với giáo án.

* Kiểm tra công tác bán trú

- Công tác chăm sóc nuôi dưỡng: 

+ Bữa ăn học sinh: Định lượng thực phẩm cho mỗi HS chưa đảm bảo, không có món rau.

+ Dụng cụ chia ăn khi chia ăn để ở vị trí chưa đảm bảo vệ sinh.

+ Học sinh các lớp phải tự xuống bê khay cơm.

+ Khăn lau của học sinh đã gần đến giờ ăn nhưng vẫn còn để trong túi nilon, khăn lau của học sinh quá khô.

- Về hồ sơ: 

+ Chưa có thực đơn dự kiến

+ Biên bản bàn giao thực phẩm: Chưa có cột “thực phẩm bổ sung”, chưa thể hiện nội dung giám sát của Ban Giám hiệu.

+ Hợp đồng với đơn vị liên kết: Còn nhiều nội dung chưa rõ ràng: chưa có danh mục thực phẩm, chưa có báo giá rõ ràng, chưa có yêu cầu báo giá trước 1 tháng.

- Bếp ăn: Chưa đảm bảo khô ráo, sạch sẽ.

*Khắc phục các tồn tại:
 Nhà trường đã khắc phục các tồn tại nêu trên.

7. Tham dự HN triển khai kế hoạch chuyên môn GDTH  năm học 2023 - 2024  của PGD.

- BGH, CTCĐ  và các khối trưởng đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có đóng góp ý kiến cụ thể, chất lượng tới Hội nghị.
8. Giao chỉ tiêu chất lượng các tổ, khối.

- BGH nhà trường thống nhất chỉ tiêu các hoạt động giáo dục. Giao chỉ tiêu tới các tổ khối chuyên môn.
9. Triển khai tháng ATGT.

- Nhà trường huy động 100% CB-GV tham gia phân luồng hướng dẫn giao thông cổng trường và trong sân trường; quy định vị trí phụ huynh đứng đón con một cách khoa học, hướng dẫn PHHS di chuyển các lối ra vào sân trường; đồng thời quy định thời gian về của HS các khối lệch nhau, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cổng trường.
 - Nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong các buổi phát thanh măng non, dạy lồng ghép Giáo dục an toàn giao thông và Văn hóa giao thông vào tiết HĐTN, GDTT thứ hai của tuần. 100% giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện không vi phạm về ATGT. Duy trì cổng trường an toàn – văn minh.

 * Kết quả: Trong tháng 9, toàn trường không có trường hợp nào vi phạm ATGT. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng ùn tắc ngoài cổng trường trong một số ngày trời mưa.

10. Triển khai thư viện lớp học

- Mỗi lớp xây dựng 01 tủ sách tại lớp được trang bị sách, truyện. Tủ sách được treo vừa tầm với học sinh, trang trí đẹp mắt. Ngoài lượng sách do nhà trường phát về các lớp, nhà trường tổ chức HS quyên góp sách truyện trên tinh thần tự nguyện để xây dựng thư viện lớp học phong phú, đa dạng loại sách (số lượng hiện đang tổng hợp). GVCN tổ chức các hoạt động đọc sách tại lớp, khuyến khích học sinh đọc sách trong giờ giải lao, mượn sách về nhà đọc. Học sinh rất thích thú, hào hứng đọc sách. 
11. Kiểm tra sổ báo giảng, kế hoạch bài dạy GV K4, 5, NK-TC:

11.1. Sổ báo giảng

* Ưu điểm: 

- Giáo viên nộp sổ tương đối đúng thời gian quy định.

- Thực hiện lên chương trình đúng thời gian, đúng TKB và đúng theo kế hoạch dạy học của khối. 

- Sổ ghi chép đủ các cột mục, chế bản khoa học và đúng theo quyển mẫu.

* Tồn tại:
- Sổ báo giảng cần làm riêng một quyển, không gộp vào với kế hoạch bài dạy (Nhóm Âm nhạc)

- Còn thiếu tiết Kể chuyện (Linh)

- Còn thiếu chữ kí của khối trưởng. (Khối 5, NK – TC)

- Chuẩn bị đồ dùng còn chưa đúng với nội dung bài dạy (Giang T.A)

- Chế bản thiếu trang kiểm tra của BGH và không có bìa (Khối 5, NK-TC). Trang bìa còn để năm học cũ (Hoàng)

11.2. Kế hoạch bài dạy:

*Ưu điểm: 

- Soạn đúng, đủ theo báo giảng và kế hoạch dạy học các môn học; đảm bảo nội dung kiến thức, soạn theo hướng đổi mới, có tích hợp nội dung các môn học hoặc theo chủ điểm, tiếp cận phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.

- Kế hoạch bài dạy thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh; đủ các bước lên lớp; thể hiện rõ nội dung theo chuẩn KT-KN, thực hiện đúng nội dung giảm tải. 

- Kế hoạch bài dạy sạch, trình bày đẹp, khoa học.

*Tồn tại: 

- Nội dung một số tiết LTVC, Tập làm văn, Thể dục, Toán, Sinh hoạt lớp, HĐTN sơ sài. Tổ chức trò chơi không có luật chơi, tổ chức hoạt động nhóm không rõ nhóm mấy. (Linh, Giang K5, Hà K5, Thuỷ K5, Hải).

- Chưa thực hiện nội dung dạy lồng ghép như trong kế hoạch dạy học đã đề ra (Kể chuyện lớp 5). 

- Tiết Kĩ thuật không có lưu ý HS cách sử dụng kim, kéo an toàn (K5).

- Tiết Thể dục còn thiếu trò chơi (Thuỷ K5, Giang K5)

- Đối với những tiết dạy gộp hai bài vào một tiết, không soạn gộp mà chỉ Copy – Paste nối vào nhau nên chưa khoa học. (K 4, 5)

- Phần yêu cầu cần đạt chưa đúng theo công văn 2345 của Bộ. (Linh, Thuỷ K5, Giang K5)

- Kế hoạch bài dạy còn giống nhau, còn để năm học cũ (K5)

- Còn thiếu 1 tiết Kể chuyện (Linh). Soạn tiết Kĩ thuật còn thiếu hoạt động cuối (Thuỷ K5)

- Chưa phân bố thời gian cho từng hoạt động trong tiết học (K4)

- Ngày tháng của các bài dạy từ tuần đầu đến các tuần tiếp theo đều giống nhau. (Hoàng)

- Cần ghi số tiết theo sổ báo giảng. (K5)

- Trình bày chưa khoa học, căn chỉnh chưa đều; chưa thống nhất cách trình bày các hoạt động hoặc trùng số thứ tự của các; sai lỗi chính tả do nhảy phông chữ, chưa thống nhất khoảng cách dãn dòng, kiểu chữ; thường xuyên để cách dòng, cách trang trong một bài; không kẻ hết bài, hết ngày; không có bìa kế hoạch.
12. Kiểm tra hồ sơ giáo viên khối 1,2,3

* Ưu điểm
- Giáo viên có đầy đủ báo giảng, kế hoạch bài dạy đúng quy định.

- Lên chương trình đầy đủ, đúng chương trình.

- Kế hoạch bài dạy: Soạn đúng, đủ theo báo giảng và PPCT; phần mục tiêu thể hiện rõ năng lực, phẩm chất cần đạt của học sinh qua tiết học; đảm bảo nội dung kiến thức; soạn theo hướng dẫn đổi mới, thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh; đủ các bước lên lớp; bài soạn sạch, trình bày đẹp, khoa học;

- Hầu hết GV ghi chép sổ sách cẩn thận, khoa học, chữ viết đẹp.

Có kế hoạch tổ chức hoạt động quản lí HS ngoài giờ.

*Tồn tại: 

+Dự giờ: Cần ghi rõ tiết dự SHCM trường , không cho điểm đánh giá.
+ SHCM: thiếu số tiết trang 1, lịch SHCM của khối

+ Sổ chủ nhiệm: Kế hoạch hàng tháng : Viết các đề mục theo hàng ngang, mỗi tháng 1 trang giấy. Kế hoạch tháng 8+ 9 sơ sài, phải chỉnh lại; Phần các biện pháp thực hiện chỉ tiêu phấn đấu, mục phẩm chất: Chưa chỉ rõ các việc làm của GV để thực hiện phát triển phẩm chất cho HS

+Kế hoạch bài dạy: phần soạn bài: nội dung tích hợp không khớp với Kế hoạch dạy học một số tiết.
13. Dự giờ đột xuất và kiểm tra toàn diện GV

13.1. Dự giờ đột xuất

- BGH đã dự giờ đột xuất 03 đ/c GV (Đ/c Nhàn K3, Linh K5, Hà K5). Mỗi đ/c 1 tiết.

- Kết quả: 03 tiết xếp loại Khá.

13.2. Kiểm tra toàn diện GV

- BGH kiểm tra toàn diện 04 đ/c GV (đ/c Thu K3, Thuỳ K3; Linh K5, Hà K5): Dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án.

- Kết quả: Xếp loại Tốt : Thuỳ K3;

                 Xếp loại Khá: Thu K3; Linh K5, Hà K5

13.3. Đánh giá, nhận xét:

* Ưu điểm: 

- Giáo viên có đầy đủ hồ sơ sổ sách chuyên môn, ghi chép tương đối khoa học, giảng dạy nhiệt tình. Giáo án cụ thể, rõ ràng các hoạt động của thầy và trò. 

- Chuẩn bị tiết học chu đáo, đúng đặc trưng bộ môn, đảm bảo kiến thức trọng tâm của bài học, có vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. 

- HS tích cực trong học tập. Nền nếp học tập tương đối tốt.

 * Tồn tại: 
- Phân bố thời gian tiết Tiếng Việt (Luyện viết) chưa đảm bảo.

- GV chưa phát huy tính tích cực chủ động cho HS, chưa làm rõ vấn đề cần giải quyết, chốt kiến thức chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. GV chữa bài chưa triệt để.

- GV cần động viên, khích lệ HS thường xuyên hơn, cần bao quát đều các đối tượng HS.

- Sử dụng màn hình còn hình thức, chưa hiệu quả, còn lạm dụng CNTT.

- Trong các tiết dạy một số học sinh chưa mạnh dạn, chia sẻ còn nhỏ; kĩ năng nhận xét, đánh giá bạn chưa cụ thể.

14. Tham gia thi OLYMPIC Toán Quốc tế TIMO 

- Nhà trường đã triển khai cuộc thi OLYMPIC Toán quốc tế TIMO tới 100% HS các khối. Toàn trường có 77 HS đăng ký tham gia cuộc thi. Cụ thể:


K1: 20 HS                     K3: 27 HS                        K5: 10 HS


K2: 8 HS                       K4: 12 HS

15. Hoàn thiện hồ sơ, thống kê số liệu phổ cập

- Đầu tháng 9 nhà trường đã phân công các tổ rà soát, điều tra đối tượng phổ cập tại các tổ dân phố (từ 1 đến tổ 6).

- Đến nay các số liệu báo cáo trên hồ sơ sổ sách, số học sinh phải phổ cập và dữ liệu trên phần mềm vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. 

 16. CNTT và chuyển đổi số

 Thành lập ban CNTT, phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch truyền thông giáo dục cả năm học. 
 Cập nhật đủ thông tin trên CSDL ngành đầu năm học; viết tin bài kịp thời; Xây dựng kho học liệu bài giảng trên website và đăng tin bài đảm bảo đủ số lượng theo quy định và nội dung bài viết đảm bảo chất lượng.
IV. KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG 10:

1. Kiểm tra nề nếp các hoạt động giáo dục.

2. Hoàn thiện các kế hoạch đầu năm của nhà trường.
3. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn thanh - kiểm tra của PGD, SGD
4. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

5. Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I khối 4, 5 đối với môn Toán, Tiếng Việt.

6. Hoàn thiện rà soát thông tin đối tượng phổ cập trên phần mềm. 

7. Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.
8. Kiểm tra thực hiện giáo dục liên kết, 3 công khai, SHCM các tổ khối.
V. LỊCH CỤ THỂ:
Tuần 1: Từ ngày 02/10 đến ngày 8/10/2023. Thực hiện chương trình tuần 5.
- BGH kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy và học.
- Hoàn thiện các kế hoạch đầu năm của nhà trường.
- Kiểm tra chuyên môn 2- 3 GV
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn; 

- Dự giờ KNS, TANN

- Hoàn thiện báo cáo đầu năm cơ sở dữ liệu ngành.
- Ngày 6/10: Hội nghị CBCCVC 
Tuần 2: Từ ngày 9/10  đến ngày 15/10/2023. Thực hiện chương trình tuần 6 
- BGH kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy và học.
- Thi GV dạy giỏi cấp Trường
Tuần 3: Từ ngày 16/10  đến ngày 22/10/2022. Thực hiện chương trình tuần 7 

  - Kiểm tra 3 công khai

  -  SHCM các tổ khối.
Tuần 4: Từ ngày 23/10  đến ngày 29/10/2022. Thực hiện chương trình tuần 8 

· Ôn tập giữa học kì I.
· Kiểm tra chuyên môn 2-3 GV.
· SHCM tổ khối.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Thuý Phương


- 8 -


